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1 1 1213360095 01DS14C1 Dược Nguyễn Hữu Quốc An 27/12/2006 Nhóm 1 Lab 1 CN 25/08/2024 8h00-9h00 Cao Hoàng Khải

2 1 54212310065 01PM16C1 Ứng dụng phần mềm Trà Hoàng An 29/05/2007 Nhóm 1 Lab 1 CN 25/08/2024 8h00-9h00 Cao Hoàng Khải

3 1 1223360248 01PM15C1 Ứng dụng phần mềm Vũ Bùi Quốc Anh 02/05/2007 Nhóm 1 Lab 1 CN 25/08/2024 8h00-9h00 Cao Hoàng Khải

4 1 1223360112 01PM15C1 Ứng dụng phần mềm Trịnh Hoàng Gia Bảo 19/08/2007 Nhóm 1 Lab 1 CN 25/08/2024 8h00-9h00 Cao Hoàng Khải

5 1 1223360257 01TM15C1 Quản trị mạng máy tính Đỗ Nguyễn Thiên Bảo 22/09/2007 Nhóm 1 Lab 1 CN 25/08/2024 8h00-9h00 Cao Hoàng Khải

6 1 54212310022 01PM16C1 Ứng dụng phần mềm Trần Lê Thanh Bảo 22/10/2008 Nhóm 1 Lab 1 CN 25/08/2024 8h00-9h00 Cao Hoàng Khải

7 1 54212330016 01DS16B1 Dược Nguyễn Thị Minh Châu 05/09/1996 Nhóm 1 Lab 1 CN 25/08/2024 8h00-9h00 Cao Hoàng Khải

8 1 54212310025 01MK16C1 Marketing Nguyễn Thị Thủy Chi 25/07/2008 Nhóm 1 Lab 1 CN 25/08/2024 8h00-9h00 Cao Hoàng Khải

9 1 54212320052 01PM16A1 Ứng dụng phần mềm Nguyễn Văn Dinh 20/04/1999 Nhóm 1 Lab 1 CN 25/08/2024 8h00-9h00 Cao Hoàng Khải

10 1 54212320050 01DS16B1 Dược Trần Thị Mỹ Dung 22/12/1983 Nhóm 1 Lab 1 CN 25/08/2024 8h00-9h00 Cao Hoàng Khải

11 1 54212310041 01PM16C1 Ứng dụng phần mềm Trần Phương Ngọc Duy 17/06/2008 Nhóm 1 Lab 1 CN 25/08/2024 8h00-9h00 Cao Hoàng Khải

12 1 1223360136 01PM15C1 Ứng dụng phần mềm Nguyễn Ngọc Hải Dương 21/07/2007 Nhóm 1 Lab 1 CN 25/08/2024 8h00-9h00 Cao Hoàng Khải

13 1 54212320038 01PM16A1 Ứng dụng phần mềm Nguyễn Thị Hồng Đào 10/12/2000 Nhóm 1 Lab 1 CN 25/08/2024 8h00-9h00 Cao Hoàng Khải

14 1 54212310035 01PM16C1 Ứng dụng phần mềm Lê Trung Thành Đạt 09/05/2008 Nhóm 1 Lab 1 CN 25/08/2024 8h00-9h00 Cao Hoàng Khải

15 1 54212310046 01PM16C1 Ứng dụng phần mềm Võ Trường Giang 09/01/2007 Nhóm 1 Lab 1 CN 25/08/2024 8h00-9h00 Cao Hoàng Khải

16 1 54212320033 01DS16B1 Dược Võ Chí Hiếu 09/10/1993 Nhóm 1 Lab 1 CN 25/08/2024 8h00-9h00 Cao Hoàng Khải

17 1 54212310023 01PM16C1 Ứng dụng phần mềm Dương Gia Huy 16/01/2008 Nhóm 1 Lab 1 CN 25/08/2024 8h00-9h00 Cao Hoàng Khải

18 1 54212320016 01DS16B1 Dược Hồ Thị Hường 20/10/1982 Nhóm 1 Lab 1 CN 25/08/2024 8h00-9h00 Cao Hoàng Khải
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19 1 1213360097 01DS14C1 Dược Nguyễn Thái Phương Khanh 25/10/2006 Nhóm 1 Lab 1 CN 25/08/2024 8h00-9h00 Cao Hoàng Khải

20 1 1223360170 01PM15C1 Ứng dụng phần mềm Trương Nguyễn Đăng Khoa 30/09/2007 Nhóm 1 Lab 1 CN 25/08/2024 8h00-9h00 Cao Hoàng Khải

21 1 54212320002 01PM16A1 Ứng dụng phần mềm Nguyễn Thành Luân 26/04/2004 Nhóm 1 Lab 1 CN 25/08/2024 8h00-9h00 Cao Hoàng Khải

22 1 1213360089 01DS14C1 Dược Nguyễn Yến My 30/3/2006 Nhóm 1 Lab 1 CN 25/08/2024 8h00-9h00 Cao Hoàng Khải

89 1 SPC1082024 0 - Trần Lý Gia Toàn - Nhóm 1 Lab 1 CN 25/08/2024 8h00-9h00 Cao Hoàng Khải

23 1 2223360110 01DN15C1
Quản trị doanh nghiệp 

vừa và nhỏ
Nguyễn Lê Minh Ny 25/12/2007 Nhóm 2 Lab 2 CN 25/08/2024 8h00-9h00 Cao Hoàng Khải

24 1 1223360166 01DS15C1 Dược Nguyễn Thị Thúy Nga 15/09/2007 Nhóm 2 Lab 2 CN 25/08/2024 8h00-9h00 Cao Hoàng Khải

25 1 54212320051 01DS16B1 Dược Lê Thị Nga 28/03/1992 Nhóm 2 Lab 2 CN 25/08/2024 8h00-9h00 Cao Hoàng Khải

26 1 1203360118 01KT13C1 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Phạm Hoàng Ngân 11/05/2005 Nhóm 2 Lab 2 CN 25/08/2024 8h00-9h00 Cao Hoàng Khải

27 1 1223240006 01DD15A1 Điều dưỡng Trần Hồ Mỹ Ngọc 01/01/2003 Nhóm 2 Lab 2 CN 25/08/2024 8h00-9h00 Cao Hoàng Khải

28 1 54212320006 01DS16B1 Dược Lê Thị Bình Nhi 30/01/2000 Nhóm 2 Lab 2 CN 25/08/2024 8h00-9h00 Cao Hoàng Khải

29 1 1213360096 01DD14C1 Điều dưỡng Nguyễn Quỳnh Như 08/11/2006 Nhóm 2 Lab 2 CN 25/08/2024 8h00-9h00 Cao Hoàng Khải

30 1 1213360063 01DD14C1 Điều dưỡng Huỳnh Minh Nhựt 23/03/2005 Nhóm 2 Lab 2 CN 25/08/2024 8h00-9h00 Cao Hoàng Khải

31 1 1223360208 01TM15C1 Quản trị mạng máy tính Nguyễn Thanh Phúc 04/10/2007 Nhóm 2 Lab 2 CN 25/08/2024 8h00-9h00 Cao Hoàng Khải

32 1 1223360183 01KT15C1 Kế toán doanh nghiệp Phan Thị Trúc Phương 22/06/2007 Nhóm 2 Lab 2 CN 25/08/2024 8h00-9h00 Cao Hoàng Khải

33 1 54212320022 01DS16B1 Dược Trầm Minh Qui 10/11/2002 Nhóm 2 Lab 2 CN 25/08/2024 8h00-9h00 Cao Hoàng Khải

34 1 54212420007 01BK17B1 Phạm Văn Quốc 30/06/1990 Nhóm 2 Lab 2 CN 25/08/2024 8h00-9h00 Cao Hoàng Khải

35 1 1223360138 01DS15C1 Dược Dương Thị Cẩm Tú 14/06/2007 Nhóm 2 Lab 2 CN 25/08/2024 8h00-9h00 Cao Hoàng Khải

36 1 1223360162 01PM15C1 Ứng dụng phần mềm Nguyễn Hoàng Thái 25/07/2007 Nhóm 2 Lab 2 CN 25/08/2024 8h00-9h00 Cao Hoàng Khải

37 1 54212310053 01PM16C1 Ứng dụng phần mềm Trần Tô Minh Thiện 15/07/2008 Nhóm 2 Lab 2 CN 25/08/2024 8h00-9h00 Cao Hoàng Khải
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38 1 1223360121 01KT15C1 Kế toán doanh nghiệp Trần Thị Thu Trâm 01/03/2007 Nhóm 2 Lab 2 CN 25/08/2024 8h00-9h00 Cao Hoàng Khải

39 1 54212320028 01DS16B1 Dược Nguyễn Bảo Trâm 13/11/2004 Nhóm 2 Lab 2 CN 25/08/2024 8h00-9h00 Cao Hoàng Khải

40 1 1223360165 01PM15C1 Ứng dụng phần mềm Liêu Minh Trọng 03/11/2007 Nhóm 2 Lab 2 CN 25/08/2024 8h00-9h00 Cao Hoàng Khải

41 1 1223360201 01PM15C1 Ứng dụng phần mềm Nguyễn Văn Trường 21/11/2005 Nhóm 2 Lab 2 CN 25/08/2024 8h00-9h00 Cao Hoàng Khải

42 1 1223360289 01DS15C1 Dược Nguyễn Khánh Phương Uyên 07/10/2006 Nhóm 2 Lab 2 CN 25/08/2024 8h00-9h00 Cao Hoàng Khải

43 1 1223360130 01MK15C1 Marketing Nguyễn Ngọc Thảo Uyên 23/05/2007 Nhóm 2 Lab 2 CN 25/08/2024 8h00-9h00 Cao Hoàng Khải

44 1 1213360039 01DS14C1 Dược Từ Anh Mỹ Ý 29/04/2006 Nhóm 2 Lab 2 CN 25/08/2024 8h00-9h00 Cao Hoàng Khải

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 2024

PHÒNG ĐÀO TẠO


